MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CUỐI KÌ 1
Năm học 2025-2026 
1. Đọc thành tiếng và nghe nói: 2 điểm
- Đọc thành tiếng: 1,5 điểm
- Nghe nói: 0,5 điểm
(HS đọc một đoạn hoặc cả bài đã học trong sách Tiếng Việt 5- Tập 1 từ tuần 10 đến tuần 17 và trả lời 1 câu hỏi của bài.)
2. Đọc hiểu và KT Tiếng Việt: 8 điểm
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng


	
	Số điểm
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong bài đọc; nêu đúng ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong bài.
- Hiểu ý chính của đoạn văn.
- Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc. 
- Nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ chi tiết trong bài với thực tiễn để rút ra bài học đơn giản.
	Số câu
	2
	
	2
	1
	
	1
	4
	2

	
	
Số điểm

	1,0
	
	2,0
	1,0
	
	1,0
	3,0
	2,0

	2. Kiến thức Tiếng Việt 
- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ theo 2 chủ điểm đã học: Trên con đường học tập và Nghệ thuật muôn màu.
- Xác định được từ loại( danh từ, động từ, tính từ, đại từ) 
- Xác định được các từ đồng nghĩa, đa nghĩa; sử dụng được các từ đồng nghĩa, đa nghĩa để viết câu.
- Nêu công dụng dấu gạch ngang, viết câu sử dụng dấu gạch ngang.
- Xác định được điệp từ, điệp ngữ và nêu tác dụng. 
- Xác định được kết từ hoặc cặp kết từ trong câu; đặt câu có sử dụng kết từ.
	
Số câu

	2
	1
	
	 1
	1
	
	3
	2

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	
	0,5
	0,5
	
	1,5
	1,5

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	2
	  2
	 1
	1
	7
	4

	
	Số điểm
	2,0
	1,0
	2,0
	1,5
	0,5
	1,0
	4,5
	3,5

	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	100%



3. Viết: 10 điểm
- Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong cuốn sách em đã đọc hoặc trong một bộ phim hoạt hình em đã xem .
- Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện hoặc một bài thơ em đã đọc, đã nghe.
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I. Đọc thành tiếng và nghe nói (2 điểm) : Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 17. Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài.
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (8 điểm)
Đọc thầm bài văn sau:
Tình mẹ
	Mẹ tôi là công nhân. Mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với bao công việc. Về đến nhà mẹ phải lo việc nội trợ trong gia đình. Nhìn mẹ vất vả mà tôi chẳng giúp gì được nhiều tôi càng thương mẹ nhiều hơn.
	Những buổi sớm tinh mơ, khi tiếng gà gọi ông mặt trời còn chưa vang lên, cái bóng dáng hao gầy của mẹ đã trở dậy nấu cơm cho cả nhà ăn sáng rồi vội vã đi làm. Tôi còn nhớ lần tôi bị ốm nặng, trên khuôn mặt sạm nắng của mẹ chất chứa nỗi lo toan về tôi. Lúc ấy tôi thầm trách ông trời sao nở đối xử với mẹ tôi như vậy, mẹ đã vất vả quanh năm giờ đây lại phải lo lắng cho tôi nữa, tôi e mẹ sẽ kiệt sức mất. Mỗi lần tôi ngủ, đôi bàn tay chai gầy của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi cảm thấy ấm áp và như có thêm sức mạnh để chống lại căn bệnh quái ác kia. Mẹ tôi có một trái tim hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Chính sự mạnh mẽ ấy đã giúp tôi chuyên tâm vào điều trị. Vào một ngày thu trong xanh, tôi được ra viện trở về với mái ấm gia đình của mình. Tôi thầm cảm ơn tình yêu thương của mẹ. Mẹ như ánh sáng mặt trời chiếu rọi mỗi khi tôi ở nơi tối tăm nhất của sự tuyệt vọng. Mẹ như con thuyền che chở và đưa tôi ra ngoài đại dương mênh mông xa xăm kia. Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ. Hình như mọi thứ về mẹ đều đã in đậm trong trái tim tôi. 
                                                                                                  (Nguyễn Thị Dung)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1(M1 - 0,5 điểm): Người mẹ trong bài làm nghề gì ?
A. Nông dân             B. Công nhân           C. Ở nhà nội trợ            D.  Bác sĩ
Câu 2(M1 - 0,5 điểm): Trong bài văn, mẹ thường phải dậy sớm để làm gì?
A. Tập thể dục                                                B. Đi chợ mua đồ  
C. Nấu cơm sáng cho cả nhà                          D. Dọn dẹp nhà cửa
Câu 3(M2 – 1 điểm): Người con yêu mẹ ở những điểm nào?
A.Yêu cái bóng dáng vội vã, khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay chai gầy.
B.Yêu nỗi vất vả đầu tắt mặt tối để chăm lo cho gia đình.
C.Yêu tình yêu thương của mẹ.
D.Yêu cái bóng dáng hao gầy, nỗi vất vã đầu tắt mặt tối.
Câu 4(M2 - 1điểm): Nội dung của bài văn là gì?
A. Ca ngơi người mẹ thương con, nhân hậu và luôn biết giúp đỡ những người xung quanh.
B. Ca ngợi người mẹ luôn chăm chỉ lao động, biết tự chăm sóc và làm đẹp cho bản thân mình.
C. Ca ngợi người mạ có lòng thương người, chăm lao động, hết mình vì công việc.
D. Ca ngợi tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hy sinh cao cả và vai trò to lớn của người mẹ trong cuộc đời của con cái.
Câu 5(M2 - 1điểm): Ghi hình ảnh so sánh em thích nhất trong bài đọc trên? Vì sao em thích hình ảnh so sánh đó?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6(M3 - 1điểm): Hãy nêu cảm nhận của em về tình cảm của bạn nhỏ đối với mẹ trong bài. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 7 (M1 – 0,5 điểm): Trong câu “Cái đuôi dài - bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công - đã bị trói xếp vào bên mạng sườn.”
Tác dụng dấu gạch ngang trong câu trên là:
A. Đánh dấu lời nói của nhân vật             
B. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích
C. Nối các từ ngữ trong một liên danh      
D. Đánh dấu các ý liệt kê
Câu 8(M1- 0,5 điểm): Trong các câu sau câu nào từ lưỡi được dùng với nghĩa gốc?
A. Lưỡi dao này rất sắc, cẩn thận kẻo bị đứt tay.
B. Lưỡi rìu vung lên chỉ ba nhát là cái cây đã đổ ầm xuống đất.
C. Khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, đánh răng xong đừng quên vệ sinh lưỡi.
D. Bất thình lình một lưỡi gươm chĩa  ngay về phía anh ấy.
Câu 9(M1 – 1 điểm): Đặt câu có sử dụng cặp kết từ “Vì …nên…”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 10 (M2 – 0,5 điểm): Tôi yêu cái bóng dáng vội vã, yêu khuôn mặt sạm nắng, yêu đôi bàn tay chai gầy của mẹ.
Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn trên là:
A. So sánh. So sánh qua từ……………….   
B. Nhân hóa. Nhân hóa qua từ………………
C. Điệp từ. Đó là từ…………………..        
D. Không có biện pháp nghệ thuật nào.
Câu 11( M3- 0,5 điểm): Chọn từ thích hợp điền vào ô trống trong câu sau:
                        là những hiểu biết do học tập mà có được.
 A. Trí thức             B. Trí nhớ              C. Trí tuệ                 D. Kiến thức
III. Viết (10 điểm)
Em hãy chọn một trong hai đề dưới đây:
Đề 1: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách em đã đọc.
Đề 2: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một bài thơ em đã nghe, đã đọc.
Bài làm
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM TIẾNG VIỆT 5 CUỐI KÌ 1
Năm học: 2025- 2026
I. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt( 8 điểm)
	    Câu 1
(0,5điểm)
	    Câu 2
(0,5điểm)
	    Câu 3
(1điểm)
	    Câu 4
(1điểm)
	    Câu 7
(0,5điểm)
	    Câu 8
(0,5điểm)
	  Câu 11
(0,5điểm)

	B
	C
	A
	D
	B
	C
	D


Câu 5 (1,0 điểm): Em thích hình ảnh “ Mẹ như con thuyền che chở và đưa con ra giữa đại dương mênh mông.” Vì tác giả đã so sánh mẹ với con thuyền để người đọc đễ dàng hình dung được tình yêu, sự che chở của mẹ dành cho con đồng thời  làm cho câu văn thêm  hấp dẫn
Câu 6 (1,0 điểm): - Bạn nhỏ trong bài rất giàu tình cảm, thấu hiểu nỗi vất vả cực nhọc của mẹ, bạn biết được sự hi sinh to lớn mà mẹ dành cho bạn và gia đình. 
Hoặc: Bạn nhỏ hiểu được tình yêu bao la của mẹ, tình yêu ấy đã giúp bạn khôn lớn trưởng thành, giúp bạn có đủ mạnh mẽ để vượt qua bệnh tật.
Câu 9 (1,0 điểm): HS có thể đặt câu: Vì bạn Mai có nhiều cố gắng nên bạn đã tiến bộ trong học tập.
Câu 10 ( 0,5 điểm): C. Điệp từ. Đó là từ: yêu
II. Kiểm tra viết: 10 điểm
Đề 1:
a) Mở đầu (1,5 điểm)
- Giới thiệu tên cuốn sách, tên tác giả, tên nhân vật và nêu ấn tượng chung về nhân vật.
b) Triển khai (7 điểm)
- Nêu được đặc điểm nổi bật về ngoại hình, hành động, lời nói, suy nghĩ, tính cách... của nhân vật; nêu các dẫn chứng được lấy ra từ cuốn sách để minh hoạ cho các đặc điểm của nhân vật.
c) Kết thúc (1,5 điểm) 
- Nêu được nhận xét, cảm nghĩ về nhân vật. Nêu bài học có được từ nhân vật đối với bản thân.
Đề 2:
a) Mở đầu (1,5 điểm)
- Giới thiệu tên bài thơ, têntác giả và nêu cảm nghĩ chung về bài thơ.
b) Triển khai (7 điểm)
- Nêu những cái hay, cái đẹp của bài thơ: từ ngữ, hình ảnh, nhân vật, nội dung, ý nghĩa….
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về bài thơ.
c) Kết thúc (1,5 điểm)
- Nhấn mạnh, khẳng định lại một lần nữa tình cảm, cảm xúc của em với bài thơ.

